
STT Họ và tên Số điện thoại Địa chỉ Email Tên cơ quan thuế
Doanh nghiệp/Hộ, cá nhân 

kinh doanh

I 

1 Lê Việt Anh 0983852006 lvanh.hdu@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ chung

2 Phạm Quang Vượng 0902217523 pqvuong.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ chung

3 Phạm Thanh Hải 0913576552 pthai.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ chung

4 Trần Dương Quang 0904352110 tdquang.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ chung

5 Trần Thị Thu Hòa 0973708621 ttthoa.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ chung

6 Vũ Quốc Huy 0988778533 vqhuy1.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ chung

7 Trần Thị Oanh 0936070570 ttoanh01.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ chung

8 Đoàn Thị Thu Hà 0911116307 dttha01.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ chung

9 Phạm Thị Xuân Mai 0912505088 ptxmai.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ chung

10 Phạm Anh Tùng 0906016390 patung.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ chung

11 Trịnh Duy Tuyến 0901507575 tdtuyen.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ chung

12 Lê Minh Anh 0963089393 lmanh.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ chung

13 Vũ Thị Mỹ Dung 0948795169 vtmdung.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ chung

14 Phạm Trọng Hiếu 0986082824 pthieu.hdu@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ chung

15 Phạm Sùng Hải 0936926629 pshai.hdu@.gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ chung

16 Nguyễn Hải Ninh 0912236009 nhninh.hdu@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

17 Nguyễn Thành Trung 0912494279 nttrung.hdu@.gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

18 Phạm Thanh Hương 0913243366 pthuong2.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

19 Trần Thị Chung Thủy 0903255489 ttcthuy.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

20 Đỗ Hải Hà 0904910989 dhha.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

21 Diệp Thị Ngọc Mai 0983866196 dtnmai.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

22 Trần Trương Dương 0936323794 ttduong.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

23 Ngô Đức Bình 0936826626 ndbinh.hdu@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

24 Nguyễn Việt Trung 0973302999 nvtrung.hdu@.gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

25 Đào Thị Việt 0945776667 dtviet01.hdu@.gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

26 Vũ Thị Phương Nga 0942955191 vpnga.hdu@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp
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27 Đoàn Thị Hồng Anh 0945989676 dthanh.hdu@.gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

28 Bùi Thị Hồng Nhung 0981890959 bthnhung.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

29 Nguyễn Thị Hương Giang 0899080555 nthgiang.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

30 Phạm Thanh Hải 0966892818 pthai.hdu@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

31 Đỗ Lê Vương Lâm 0963199605 dlvlam.hdu@.gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

32 Nguyễn Trường Minh 0966200002 ntminh.hdu@.gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

II

1 Phan Hải Hà 0903464968 phha.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

2 Nguyễn Thị Bình Châu 0915267558 ntbchau.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

3 Đặng Thị Bình An 0979829599 dtban.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

4 Hoa Hải Nam 0972398238 hhnam.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

5 Đào Thị Kim Chung 0983436035 dtkchung.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

6 Vũ Thị Mai Phương 0963540078 vtmphuong.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

7 Vũ Hoàng Anh 0936815796 vhanh.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

8 Phan Hải Nam 0909160398 phnam.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

9 Nguyễn Trường Chinh 0936582002 ntchinh.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

10 Vũ Tiến Thắng 0335258999 vtthang.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

11 Nguyễn Thị Phương Dung 0916502918 ntpdung.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

12 Trần Thanh Tùng 0986408946 tttung.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

13 Lê Trà Giang 0348811297 ltgiang.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

14 Vũ Mai Lan 0935161888 vmlan.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

15 Lê Thị Hồng 0915606285 lthong.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

16 Phạm Thị Phương 0983948405 ptphuong.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

17 Hồ Thị Thanh Hiền 0908557688 htthien.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

18 Trần Thị Bích Liên 0975798358 ttblien.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

19 Trần Thị Như Ý 0948246448 ttny.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

20 Phạm Thị Tuyết Mai 0915348668 pttmai.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

21 Hoàng Hà Giang 0904325450 hhgiang.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

22 Hoàng Thị Thùy Dương 0912717932 httduong.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

23 Hoàng Thị Thu Trang 0906002466 htttrang.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

24 Vũ Thị Thùy Chi 0935685388 vttchi.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

25 Trần Thị Nhung 0945758968 ttnhung.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

26 Nguyễn Thị Thanh Lan 0386026447 nttlan.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

27 Đinh Xuân Quyền 0982635033 dxquyen.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

28 Lê Thị Linh Chi 0974222200 ltlchi.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp
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29 Nguyễn Thị Mai Phương 0788326266 ntmphuong.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

30 Lê Thị Hiên 0969987569 lthien.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

31 Đỗ Minh Ngọc 0899152199 dmngoc.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

32 Đỗ Thị Phương Thảo 0702258251 dtpthao.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

33 Nguyễn Thị Diệu Linh 0916732305 ntdlinh.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

34 Lê Nguyễn Hải Hà 0899251668 lnhha.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

35 Chu Thị Hồng Hạnh 0843894302 cthhanh.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

III
1 Nguyễn Trung Thành 946837819 ntthanh.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

2 Đinh Thị Tuyết Mai 904623626 dttmai1.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

3 Nguyễn Tiến Huyên 944382116 nthuyen.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

4 Vũ Thị Thanh Huyền 912241897 vtthuyen.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

5 Nguyễn Thị Thùy Linh 966895050 nttlinh.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

6 Lý Minh Trang 934350979 lmtrang.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

7 Lê Thị Ngọc 934292839 ltngoc.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

8 Trần Phương Nhung 983180933 tpnhung.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

9 Đoàn Thị Hương Giang 983872152 dthgiang.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

10 Đỗ Thị Thùy Linh 974291618 dttlinh.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

11 Nguyễn Thị Hương Giang 904161399 nhgiang.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

12 Chử Thị Mai Phương 912708666 ctmphuong.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

13 Nguyễn Thanh Tùng 912297779 nttung.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

14 Nguyễn Hải Long 979765868 nhlong.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

15 Phạm Thị Hương 985383666 pthuong.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

16 Lưu Thị Hồng Thúy 904188659 lththuy.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

17 Nguyễn Thị Phương Hà 352281556 ntpha.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

18 Nguyễn Thanh Trúc 868855579 nttruc.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

19 Đào Thu Hương 397262926 dthuong1.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

20 Mai Thị Khánh Linh 938801598 mtklinh.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

21 Lê Thị Mỹ Hạnh 814693979 ltmhanh.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

22 Nguyễn Thị Thu Trang 982333690 nttrang3.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

23 Trần Thị Kim Ngân 795243098 ttkngan.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

24 Đinh Thị Hoàng Quyên 772396008 dthquyen.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

25 Ngô Xuân Trương 986861183 nxtruong.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

26 Phạm Trung Hiếu 902554830 pthieu.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

27 Phạm Thành Long 936988996 ptlong.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp
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28 Phạm Kim Chi 855083426 pkchi.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

29 Phạm Thị Thanh Hương 963111079 ptthuong.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

30 Bùi Thị Kim Thoa 964361288 btkthoa.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

31 Đoàn Phương Thảo 985543570 dpthao.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

32 Phạm Hoàng Long 976984428 phlong.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

33 Đào Vân Hà 906127868 dvha.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

34 Bùi Thị Thu Hoài 914450458 btthoai.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

35 Nguyễn Thị Thanh Huyền 934034888 ntthuyen1.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

IV
1 Đặng Đại Thắng 0368456573 ddthang.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

2 Đặng Thị Ngọc Thủy 0983835338 dnthuy.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

3 Đào Thị Thanh Nhàn 0912155374 dtnhan.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

4 Bùi Thị Thu Lành 0989255937 bttlanh.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

5 Lê Thị Hồng Loan 0968879119 lthloan.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

6 Cao Thị Kim Huệ 0934384058 ctkhue.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

7 Phạm Thị Hoàng Hà 0338433459 pthha.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

8 Đỗ Thị Mai Ngọc 0385807957 dtmngoc.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

9 Hoàng Thị Tất 0836957445 httat.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

10 Bùi Thanh Loan 0931685231 btloan.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

11 Phạm Thu Hà 0987032399 ptha1.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

12 Lê Thị Yến 0916065996 ltyen.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

13 Nguyễn Mạnh Chiến 0914554616 nmchien.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

14 Trần Kim Liên 0388922686 tklien.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

15 Phan Thị Chinh 0985954328 ptchinh.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

16 Bùi Văn Thái 0912020022 bvthai.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

17 Hoàng Hà Chi 0827519668 hhchi.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

18 Nguyễn Thị Thanh Tuyền 0946300185 ntttuyen.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

19 Trương Thị Hồng Nhung 0976711448 tthnhung.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

20 Nguyễn Hữu Anh 0327396041 nhanh01.hdu@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

21 Trần Hoài Linh 0389932878 thlinh.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

22 Bùi Thanh Quyết 0988971188 btquyet.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

23 Tăng Thị Mỹ Hạnh 0358977429 ttmhanh.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

24 Đào Lê Phúc 0945751617 dlphuc.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

25 Trần Thị Thanh Hương 0944171855 ttthuong.hdu@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

26 Trần Thị Tuyết 0908198891 ttuyet02.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

Phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 3

mailto:pkchi.hph@gdt.gov.vn
mailto:dvha.hph@gdt.gov.vn
mailto:btkthoa.hph@gdt.gov.vn
mailto:dpthao.hph@gdt.gov.vn
mailto:phlong.hph@gdt.gov.vn
mailto:dvha.hph@gdt.gov.vn
mailto:btthoai.hph@gdt.gov.vn
mailto:ntthuyen1.hph@gdt.gov.vn


STT Họ và tên Số điện thoại Địa chỉ Email Tên cơ quan thuế
Doanh nghiệp/Hộ, cá nhân 

kinh doanh
27 Đoàn Văn Tài 0976185357 dvtai.hdu@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

28 Nguyễn Phương Linh 0987868796 nplinh.hdu@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

29 Hà Thị Thời 0982137378 htthoi.hdu@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp



STT Họ và tên Số điện thoại Địa chỉ Email Tên cơ quan thuế
Doanh nghiệp/Hộ, cá nhân 

kinh doanh

V
1 Nguyễn Thị Quỳnh Liên 0963772599 ntqlien.hdu@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

2 Trần Thị Anh Chung 0904 489429 ttachung.hdu@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

3 Vũ Đức Hùng 0979 160222 vdhung.hdu@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

4 Ngô Thị Quỳnh Mai 0936762818 ntqmai.hdu@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

5 Hoàng Thị Nhung 035 8964147 htnhung.hdu@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

6 Phạm Thị Ngọc Diệp 0362928762 ptndiep.hdu@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

7 Vũ Thị Hải Linh 097 5723886 vhlinh.hdu@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

8 Lê Thị Thu Hà 090 4699539 lttha.hdu@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

VI
1 Vũ Hà My 0987922613 vhmy.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

2 Hoàng Hồng Hạnh 0989652801 hhhanh.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

3 Trần Trung Kiên 0983310237 ttkien.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

4 Nguyễn Thị Kim Quế 0975101331 ntkque.hdu@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

5 Trần Hương Giang 0904383766 thgiang.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

6 Vũ Thị Kim Oanh 0903281505 vtkoanh.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

7 Đỗ Thị Thu Hương 0796222299 dtthuong.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

8 Đào Thị Thu Hiền 0389.145.768 dtthien.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

9 Đào Thị Tuyết Nhung 0983041383 Dttnhung.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

10 Nguyễn Thị Hồng 0919209186 nthong1.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

11 Nguyễn Minh Hoàng 0986622288 nmhoang.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

12 Tống Thị Thu Hà 033 2325555 tttha.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

13 Bùi Thị Ánh Tuyết 0982 294686 btatuyet.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

14 Nguyễn Hải Vân 0936001286 nhvan.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

15 Nguyễn Thúy Quỳnh 0914564789 ntquynh.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

16 Đặng Thị Hồng Nhung 0984985087 dthnhung2.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

17 Trần Thị Mai Dung 0979014588 Ttmdung.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

18 Nguyễn Hoàng Dung 0902295360 Nhdung.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

19 Hoàng Thị Kim Thúy 0918893968 htkthuy.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

20 Nguyễn Lê Hải Hà 0978459280 nlhha.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

21 Trương Thị Ngọc Bích 0944458453 Ttnbich.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

22 Vũ Hồng Gấm 0984780804 vhgam.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

23 Phạm Thị Trang Linh 0982385592 Pttlinh.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

24 Bùi Hồng Thái 0909668688 Bhthai.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

25 Nguyễn Đăng Đặng 0975 242244 nddang.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

Phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 4

Phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 5
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kinh doanh
26 Nguyễn Thị Thu Hà 0908130693 nttha3.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

27 Đoàn Thị Mai Phương 0903222439 dtmphuong.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

28 Đặng Thị Phương Hoa 0866928688 dtphoa.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

29 Nguyễn Thị Kim Dung 0968428598 ntkdung.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

30 Trần Thái Duy 0896615879 ttduy.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

31 Vũ Ngọc Hải 0968619062 vnhai.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

32 Ngô Minh Thư 0782083255 nmthu.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

33 Đỗ Thị Lê Huyền 0862835824 dtlhuyen.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

34 Nguyễn Hoàng Minh 0908851288 nhminh.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

35 Nguyễn Thị Thu Thủy 0903255996 nttthuy1.hph@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

VII
1 Phạm Văn Huấn 0936578655 pvhuan.hdu@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

2 Phạm Ngọc Dũng 0904369699 pndung.hdu.hdu@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

3 Nguyễn Thị Hường 0904608333 nthuong.hdu@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

4 Nguyễn Thị Hồng Hạnh 0889626898 nhhanh.hdu@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

5 Nguyễn Thị Phấn 0974158867 ntphan.hdu@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

6 Nguyễn Văn Hiến 0912.333.167 nvhien.hdu@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

7 Phạm Xuân Bình 0948127287 pxbinh.hdu@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

8 Phạm Văn Giám 0987009757 pvgiam.hdu@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

9 Vũ Anh Sơn 0983223919 vason.hdu@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

10 Vũ Sỹ Cường 0912026994 vscuong.hdu@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

11 Nguyễn Công Tuân 0903227277 nctuan.hdu@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

12 Hoàng Thị Thanh Tâm 0904030984 htttam.hdu@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

13 Phạm Thị Thịnh 0971429668 ptthinh.hdu@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

14 Trương Thị Nhàn 0961581538 ttnhan.hdu@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

15 Vũ Thị Hồng Thắm 0982041144 vththam.hdu@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

16 Phạm Thị Hải Yến 0904113143 pthyen.hdu@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

17 Hà Thị Tố Linh 0934302086 htlinh.hdu@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

18 Nguyễn Thị Lan Anh 0983822368 ntlanh.hdu@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

19 Phạm Thị Ngọc Hà 0904562388 ptnha.hdu@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

20 Nguyễn Thị Thanh Tâm 0983084594 ntttam.hdu@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

21 Vũ Thị Thu Hương 0986636785 vtthuong.hdu@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

22 Phạm Thị Phương Loan 0968171288 ptploan.hdu@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

23 Phạm Thị Hồng Nhã 0936799233 pthnha.hdu@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

24 Bùi Thanh Lâm 0973370426 btlam.hdu@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

Phòng Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 6
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kinh doanh
25 Nguyễn Thị Tuyết Trinh 0965274145 ntttrinh.hdu@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

26 Hà Phương Thảo 0921341999 hpthao.hdu@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

27 Nguyễn Ngọc Hà 0904402246 nnha.hdu@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

28 Lê Thị Thu Trang 0906.075.010 ltttrang.hdu@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

29 Phạm Thị Quyên 0819051558 ptquyen.hdu@gdt.gov.vn Thuế thành phố Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

VIII

VIII.1
1 Trần Thị Thu Huân 0914.726.728 ttthuan.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

2 Lưu Kế Thái 0903.297.363 lkthai.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

3 Vũ Thị Kim Tuyết 0912.547.884 vtktuyet.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

4 Đoàn Thị Hương 0984.656.930 dthuong.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

5 Hoàng Hữu Phóng 0903.259.246 hhphong.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

6 Trần Thiên Hương 0904.772.308 tthuong.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

7 Bùi Thị Kim Cúc 0904.822.839 btkcuc.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

8 Tô Thị Tuyết 0985.594.366 tttuyet.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

9 Đoàn Thị Dung 0912.233.799 dtdung1.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

10 Nguyễn Mạnh Tiến 0975.501.734 nmtien1.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

11 Đào Hồng Nhung 0983.330.444 dhnhung1.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

12 Lê Thị Huyền Trang 0904.014.960 lthtrang.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

13 Trương Thị Thanh Quyên 0936.779.226 tttquyen.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

14 Bùi Thu Hằng 0972.436.819 bthang.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

15 Đặng Thị Huyền 0982.830.879 dthuyen.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

16 Hoàng Thị Hải 0904.067.474 hthai.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

17 Phạm Thị Hợp 0972.214.754 pthop.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

18 Vũ Thị Luận 0979.634.206 vtluan.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

VIII.2
1 Vũ Hồng Thanh 0912.106.066 vhthanh.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

2 Trần Thị Loan 0912.924.231 ttloan.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

3 Trịnh Thị Liên 0836.958.866 ttlien.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

4 Trần Quang Dũng 0912.362.767 tqdung.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

5 Nguyễn Cẩm Tú 0918.980.984 nctu.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

6 Phạm Thị Thư 0986.844.448 ptthu.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

7 Nguyễn Thị Liên 0948.908.139 ntlien.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

8 Phan Thị Lan 0904.621.788 ptlan.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

9 Ngô Thị Lan Anh 0962.363.883 ntlanh.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

Thuế Cơ sở 1

Tổ Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 1 (Phường Ngô Quyền, Gia Viên)

Tổ Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 2 (Phường Hải An, Đông Hải)
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10 Phạm Phương Thảo 0773.410.889 ppthao.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

11 Đinh Thị Thanh Xuân 0977.254.252 dttxuan.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

12 Lê Thị Thúy An 0904.228.365 lttan.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

13 Đinh Thị Hằng 0396.649.095 dthang.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

14 Lê Thị Huyền 0989.080.274 lthuyen1.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

15 Đào Đình Chiến 0985.356.565 ddchien.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

16 Phạm Trần Huyền Trang 0888.681.823 pthtrang.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

VIII.3
1 Nguyễn Thị Thu Hà 0988.591.899 nttha.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

2 Ngô Mạnh Hải 0906.166.427 nmhai.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

3 Lê Thị Thanh Mai 0936.593.488 lttmai.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

4 Trần Ánh Tuyết 0987.038.889 tatuyet.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

5 Nguyễn Thị Thu Thủy 0982.051.985 nttthuy.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

6 Khuông Mạnh Hùng 0985.743.444 kmhung.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

7 Lê Thị Huyền Trang 0904.014.960 lthtrang.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

8 Đặng Vĩnh Hải 0904.255.479 dvhai.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

VIII.4
1 Trần Nam Thắng 0988.459.788 tnthang.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

2 Nguyễn Thị Hồng Vân 0906.085.591 nthvan1.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

3 Nguyễn Quốc Uy 0936.973.888 nquy.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

4 Vũ Thị Phương Thanh 0986.010.165 vtpthanh.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

5 Đàm Thị Hồng Nhung 0906.161.790 dhnhung4.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

VIII.5
1 Đỗ Đình Hưng 0904.060.659 ddhung1.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

2 Nguyễn Đình Tân 0904.371.886 ndtan.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

3 Đoàn Văn Từ 0886.444.266 dvtu.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

4 Nguyễn Thị Hồng Hương 0944.750.238 nthhuong.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

5 Phạm Tiến Dũng 0919.281.586 ptdung02.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

VIII.6
1 Phạm Nho Hiệp 0965.931.888 pnhiep.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

2 Đặng Minh Tuấn 0906.069.812 dmtuan1.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

3 Phạm Thị Hiền Trinh 0913.517.559 pthtrinh.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

4 Bùi Thị Quỳnh 0947.200.882 btquynh.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

5 Phạm Thị Huyền Như 0373.738.181 pthnhu.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh số 1 (Phường Gia Viên)

Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh số 2 (Phường Ngô Quyền)

Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh số 3 (Phường Đông Hải)

Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh số 4 (Phường Hải An)



STT Họ và tên Số điện thoại Địa chỉ Email Tên cơ quan thuế
Doanh nghiệp/Hộ, cá nhân 

kinh doanh
6 Nguyễn Duy Trung 0914.320.563 ndtrung.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

7 Hoàng Minh Tiến 0934.676.789 hmtien.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 1 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

IX

IX.1
1 Đặng Thị Quỳnh Trang 0357942826 dtqtrang.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

2 Nguyễn Hoài Thu 0988181293 nhthu.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

3 Ngô Xuân Lộc 0385616263 nxloc.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

4 Vũ Quang Huy 0879385635 vqhuy.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

5 Nguyễn Lê Bích Ngọc 0365884995 nlbngoc.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

6 Trần Thị Nguyệt Anh 0799359689 ttnanh.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

7 Nguyễn Thị Thu Hằng 0904510802 ntthang3.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

8 Nguyễn Thị Thanh Dung 0985959504 nttdung.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

9 Đoàn Ngọc Mai 0983402712 dnmai.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

10 Hoàng Thị Trang 0936778155 httrang.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

11 Trần Thị Dung 0936809352 ttdung.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

12 Nguyễn Thị Lan Chi 0976713762 ntlchi.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

13 Huỳnh Thanh Ngọc 0939080929 htngoc1.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

14 Bùi Thị Thanh Hà 0936462887 bttha.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

15 Hoàng Thị Mai 0973392748 htmai.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

16 Đỗ Thị Ánh Tuyết 0888220879 dtatuyet.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

IX.2
1 Nguyễn Thị Hồng Vân 0906121676 nthvan.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

2 Lê Nam Thanh 0912086575 lnthanh1.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

3 Trần Anh Tuấn 0912403103 tatuan.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

4 Vũ Thị Đào 0906237168 vtdao.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

5 Nguyễn Thu Hương 0934233869 nthuong1.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

6 Nguyễn Văn Thắng 0938422386 nvthang2.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

7 Phạm Thị Thu Hà 0975338756 pttha.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

8 Trần Thị Tuyết 0973271598 tttuyet1.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

9 Bùi Thu Phương 0904012419 btphuong.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

10 Nguyễn Thị Thu Hồng 0934333699 ntthong1.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

11 Hoàng Giao Long 0983092869 hglong.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

12 Mai Thị Thu Hà 0904431064 mttha01.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

13 Hồ Thị Thanh Huyền 0915823838 htthuyen.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

14 Trần Thị Minh Nguyệt 0984262488 tmnguyet.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

Thuế Cơ sở 2

Tổ Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 1 

Tổ Quản lý, hỗ trợ doanh nghiệp số 2 



STT Họ và tên Số điện thoại Địa chỉ Email Tên cơ quan thuế
Doanh nghiệp/Hộ, cá nhân 

kinh doanh
15 Lê Đình Đức 0904222241 ldduc.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

IX.3
1 Phạm Thị Hằng 0988681187 pthang.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

2 Nguyễn Văn Hùng 0906036368 nvhung.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

3 Bùi Thị Thanh Thảo 0833622593 bttthao.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

4 Nguyễn Thị Thu Trang 0762389222 ntttrang1.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

5 Phạm Quốc Sơn 0979742628 pqson.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

6 Đỗ Thị Đào 0942636068 dtdao.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

7 Đỗ Xuân Thắng 0989415668 dxthang.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

8 Nguyễn Đặng Toàn 0934597678 ndtoan.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

9 Nguyễn Thị Kim Oanh 0776239848 ntkoanh.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

10 Nguyễn Thị Thanh Huyền 0934034888 ntkhuyen.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

11 Phan Thị Anh 0974812743 ptanh.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

12 Trần Thị Ngọc Hoàn 0976797624 ttnhoan.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

13 Phạm Quang Vinh 0989294939 pqvinh.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

14 Hoàng Mạnh Đức 0366609606 hmduc.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

IX.4
1 Trần Anh Dũng 0961206479 tadung.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

2 Bùi Vinh Quang 0989094875 bvquang.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

3 Đào Văn Thắng 0989175806 dvthang.hph@gov.gdt.vn Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

4 Nguyễn Xuân Hoàng 0778239686 nxhoang.hph@gov,gdt.vn Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

5 Lê Thanh Sang 0976034280 ltsang.hph@gov.gdt.vn Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

IX.5
1 Vũ Thanh Hải 0913597159 vthai.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

2 Nguyễn Văn Thắng 0912772434 nvthang.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

3 Phạm Thị Thu Hà 0766339988 pttha.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

4 Đinh Chí Dân 0776450555 dcdan.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

5 Đinh Thị Huyền 0914618959 dthuyen.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

IX.6
1 Bùi Hải Nam 0982054579 bhnam.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

2 Đinh Công Danh 0978642799 dcdanh.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

3 Nguyễn Thị Dung 0942166333 ntdung1.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 2 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

X
1 Đặng Anh Thuyên 0911785588 dathuyen.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 3 TP Hải Phòng Hỗ trợ tổng hợp

Thuế Cơ sở 3

Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh số 1 

Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh số 2 

Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh số 3 

Tổ Quản lý, hỗ trợ cá nhân, hộ kinh doanh số 4 
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mailto:nvhung.hph@gdt.gov.vn
mailto:bttthao.hph@gdt.gov.vn
mailto:ntttrang1.hph@gdt.gov.vn
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STT Họ và tên Số điện thoại Địa chỉ Email Tên cơ quan thuế
Doanh nghiệp/Hộ, cá nhân 

kinh doanh
2 Nguyễn Phương Thảo 0766336779 ntpthao.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 3 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

3 Bùi Thị Hải Yến 0938274666 bthyen.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 3 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

4 Nguyễn Thị Thảo Vân 0902011795 nttvan01.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 3 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

5 Nguyễn Thị Cúc 0935091868 ntcuc.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 3 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

6 Vũ Thị Hoài Thu 0977670928 vththu1.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 3 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

7 Nguyễn Thị Hoài 0393582992 nthoai.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 3 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

8 Nguyễn Thị Thu Hằng 0969892112 ntthang4.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 3 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

9 Phạm Thị Phương Thanh 0974986269 ptpthanh.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 3 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

10 Vũ Thị Yến 0974763482 yenvu305@gmail.com Thuế cơ sở 3 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

11 Hoàng Thị Trang 0982121005 trangbinhct@gmail.com Thuế cơ sở 3 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

12 Phạm Ngọc Tuấn 0766381993 pntuan.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 3 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

13 Nguyễn Viết Phú 0983790212 nvphu.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 3 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

14 Nguyễn Nhật Tân 0946668018 nntan.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 3 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

15 Nguyễn Ngọc Liệu 0972366946 nnlieu.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 3 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

XI
1 Đoàn Thu Hà 0902043663 dtha.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 4 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

2 Đào Thị Tâm 0908751985 dttam1.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 4 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

3 Vũ Trường Thọ 0914626689 vttho.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 4 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

4 Lê Thị Thu Hương 0911224089 ltthuong1.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 4 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

5 Đỗ Hoài Nam 0904956125 dhnam.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 4 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

6 Nguyễn Tấn Thanh 0982494788 ntthanh1.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 4 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

7 Vũ Huyền Nga 0973107977 vhnga.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 4 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

8 Nguyễn Thị Hoa 0988282565 nthoa2.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 4 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

9 Vũ Thị Thỏa 0396801358 vtthoa.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 4 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

10 Nguyễn Ngọc Duyên 0934576568 nnduyen.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 4 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

11 Bùi Hải Hưng 0846888288 bhhung.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 4 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

12 Phạm Thị Thạo 0984718882 ptthao1.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 4 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

13 Nguyễn Bích Ngọc 0904231389 nbngoc.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 4 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

14 Vũ Ngọc Ánh 0969918945 vnanh1.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 4 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

15 Nguyễn Đức Cảnh 0934644885 ndcanh.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 4 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

16 Đào Văn An 0912412384 dvan.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 4 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

17 Nguyễn Thành Trung 0936196276 nttrung.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 4 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

18 Phạm Thị Quý Trọng 0936205438 ptqtrong.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 4 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

19 Đặng Văn Thắng 0917881366 dvthang1.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 4 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

20 Nguyễn Minh Sơn 0906266586 nmson.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 4 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

Thuế Cơ sở 4



STT Họ và tên Số điện thoại Địa chỉ Email Tên cơ quan thuế
Doanh nghiệp/Hộ, cá nhân 

kinh doanh
21 Lê Thị Hằng 0382386386 lthang.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 4 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

22 Bùi Thị Yến 0942295388 btyen.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 4 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

23 Nguyễn Đức Trung 0976330657 ndtrung1.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 4 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

24 Nguyễn Thị Vi 0829328133 ntvi.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 4 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

25 Phạm Văn Công 0942130585 pvcong.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 4 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

26 Đàm Thị Nụ 0569594828 dtnu.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 4 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

27 Nguyễn Văn Nam 0898933993 nvnam.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 4 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

28 Lê Mạnh Chiến 0389267088 lmchien.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 4 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

XII
1 Đào Hương Thanh 0926139668 dhthanh.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 5 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

2 Lê Thị Thanh Hoa 0396650323 ltthoa.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 5 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

3 Phạm Đức Nam 0904205318 pdnam.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 5 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

4 Vũ Thị Phương Nhung 0943691966 vtpnhung.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 5 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

XIII
1 Vũ Ngọc Ánh 0904.400.507 vnanh.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 6 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

2 Nguyễn Văn Thứ 0912.758.719 nvthu.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 6 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

3 Nguyễn Xuân Cửu 0985.625.599 Thuế cơ sở 6 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

4 Nguyễn Bá Thắng 0988.398.260 nbthang.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 6 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

5 Trần Quang Hoàng 0904.613.721 tqhoang.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 6 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

6 Nguyễn Thị Phương 0978.369.718 ntphuong.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 6 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

7 Trần Văn Bắc 0987.394.981 tvbac.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 6 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

8 Đồng Xuân Trọng 0912.810.115 dxtrong.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 6 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

9 Bùi Thị Bích Ngọc 0979.612.203 btbngoc.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 6 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

10 Lưu Hải Linh 0965.923.999 lhlinh.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 6 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

11 Vũ Anh Tuấn 0898.263.928 vatuan.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 6 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

12 Trần Thị Thu Phương 0393.282.793 tttphuong.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 6 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

13 Phạm Đức Long 0983.635.263 pdlong.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 6 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

14 Trần Thị Quyên 0936.667.256 ttquyen.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 6 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

15 Nguyễn Thị Miến 0976.399.379 ntmien.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 6 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

16 Nguyễn Văn Tuấn 0943.606.265 nvtuan.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 6 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

17 Phạm Thị Mai 0913.999.085 ptmai.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 6 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

18 Bùi Thị Mai 0974.439.459 btmai.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 6 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

19 Trịnh Thị Thùy Ninh 0948.638.348 tttninh.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 6 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

20 Nguyễn Thị Hương Thảo 0397.826.220 nththao.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 6 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

21 Đinh Thị Ánh Trang 0393.700.282 dtatrang.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 6 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp
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22 Bùi Đình Tùng 0904.370.088 bdtung.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 6 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

XIV

1 Lê Ngọc Trung
02253887041/0936

300123
lntrung1.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 7 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

2 Phạm Văn Thuấn
02253887041/0966

321850
pvthuan.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 7 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

3 Nguyễn Thành Đạt
02253887041/0936

988159
ntdat.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 7 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

4 Phạm Xuân Hiệu
02253888877/0868

762870
pxhieu.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 7 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

5 Phạm Như Luận
02253888877/0901

503505
pnluan.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 7 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

6 Vũ Văn Tuyển
02253888877/0973

457228
vvtuyen.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 7 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

7 Phạm Thị Thu Sợi
02253888877/0947

053539
pttsoi.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 7 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

8 Phan Tử Minh
02253888877/0936

787489
ptminh1.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 7 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

XV
1 Phạm Minh Châu 0932350235 pmchau.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 8 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

2 Phạm Thị Thanh Thương 0979290981 pttthuong1.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 8 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

3 Trần Thị Thoa 0984444495 ttthoa.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 8 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

4 Vũ Công Trung 0901564686 vctrung.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 8 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

5 Phạm Văn Đại 0988842059 pvdai.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 8 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

6 Đoàn Văn Hơn 0949683217 dvhon.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 8 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

7 Trần Tường Vi 0384923031 ttvi.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 8 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

8 Phạm Thị Minh 0378808598 ptminh.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 8 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

9 Lương Thị Quyên 0936890289 ltquyen.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 8 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

10 Lương Thị Trinh 0966529389 lttrinh.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 8 TP Hải Phòng Quản lý các khoản thu khác

11 Trần Thị Huyền Trang 0975420891 TTHTRANG.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 8 TP Hải Phòng Quản lý các khoản thu khác

12 Bùi Thị Thương 0332506496 btthuong.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 8 TP Hải Phòng Quản lý các khoản thu khác

13 Nguyễn Tiến lộc 0926881555 ntloc.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 8 TP Hải Phòng Quản lý các khoản thu khác

14 Nguyễn Văn Oanh 0972929659 nvoanh.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 8 TP Hải Phòng Quản lý các khoản thu khác

15 Nguyễn Thị Quyên 0394948206 ntquyeen.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 8 TP Hải Phòng Quản lý các khoản thu khác

16 Lê Thị Minh 0945251088 ltminh.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 8 TP Hải Phòng Quản lý các khoản thu khác
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17 Lê Thị Hạnh 0976969076 lthanh.hph@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 8 TP Hải Phòng Quản lý các khoản thu khác

XVI
1 Bùi Thành Thiện 0386.361.069 btthien.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 9 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

2 Bùi Thị Mỹ Nga 0378.576.425 btmnga.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 9 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

3 Chử Kim Giang 0977.033.689 ckgiang.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 9 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

4 Đặng Thị Hạnh 0919.512.357 dhanh.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 9 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

5 Đào Thanh Hải 0915.845.486 dthai.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 9 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

6 Lê Thị Vân Anh 0967.195.668 ltvanh.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 9 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

7 Mạc Thị Sen 0975.717.796 mtsen.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 9 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

8 Nghiêm Thị Thu Hà 0335.145.498 nttha01.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 9 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

9 Ngô Thị Thanh Loan 0935.386.696 nttloan.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 9 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

10 Nguyễn Lê Mỹ Uyên 0388.647.733 nlmuyen.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 9 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

11 Nguyễn Thị Hoàng Anh 0975.166.456 nthanh2.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 9 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

12 Nguyễn Thị Minh Sang 0985.179.175 ntmsang.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 9 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

13 Nguyễn Thị Thanh Duyên 0903.435.347 nttduyen.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 9 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

14 Nguyễn Thị Thu Hà 0367.108.288 nttha03.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 9 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

15 Nguyễn Thị Thu Hằng 0979.086.105 ntthang.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 9 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

16 Nguyễn Thị Thu Phương 0962.962.952 nttphuong.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 9 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

17 Nguyễn Thị Tuyền 0974.756.383 nttuyen.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 9 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

18 Nguyễn Thu Nga 0978.533.389 ntnga.hdu.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 9 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

19 Nguyễn Văn Dũng 0904.047.866 nvdung2.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 9 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

20 Trần Lê Phương Hà 0988.384.826 tlpha.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 9 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

21 Trần Thanh Mai 0936.528.655 ttmai2.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 9 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

22 Trần Thị Bích 0985.043.915 ttbich.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 9 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

23 Vũ Minh Hoàng 0967.612.798 vmhoang.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 9 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

24 Vũ Thế Quang 0975.203.364 vtquang.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 9 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

25 Vũ Thị Thảo 0968.699.316 vtthao.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 9 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

26 Vũ Thu Hà 0348.370.836 vtha02.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 9 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

27 Trịnh Xuân Thạch 0974454888 txthach.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 9 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

28 Phạm Thị Luyến 0989359188 ptluyen.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 9 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

29 Trần Thị Hoàng Thảo 0903155079 tththao.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 9 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

30 Nguyễn Thanh Long 0901354785 ntlong.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 9 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

31 Phạm Thị Tuyền 0982.886.874 ptuyen.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 9 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

32 Nguyễn Công Nghiêm 0913.473.308 ncnghiem.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 9 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

33 Nguyễn Quân Công 0915.217.888 nqcong.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 9 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung
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34 Bùi Văn Khu 0983.369.690 bvkhu.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 9 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

35 Vũ Thị Ngân 0936.002.379 vtngan.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 9 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

36 Phạm Vân Trang 0904.703.959 pvtrang.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 9 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

37 Nguyễn Đình Khương 0975.366.199 ndkhuong.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 9 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

38 Đào Minh Hồng 0981.678.877 dmhong.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 9 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

39 Vũ Viết Huy 0963.218.738 vvhuy.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 9 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

XVII
1 Phạm Thị Ngân 0968579582 Ptngan.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 10 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

2 Phạm Thị Thảo 0904310888 Ptthao.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 10 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

3 Bùi Thị Thúy Hà 0914486493 Bttha.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 10 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

4 Đinh Thị Mai Anh 0936194182 Dtmanh.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 10 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

5 Mạc Thị Hạnh 0977337085 Mthanh.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 10 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

6 Lê Huyền Ngọc 0969399740 Lhngoc.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 10 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

7 Nguyễn Thị Vân Hà 0978660483 Ntvha.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 10 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

8 Nguyễn Thị Huỳ 0977580215 Nthuy.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 10 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

9 Mạc Thị Hồng Hạnh 0973814509 Mthhanh.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 10 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

10 Phạm Thị Bích Đào 0972285444 Ptbdao.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 10 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

11 Đào Thị Việt 0974767318 Dtviet.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 10 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

12 Lê Hữu Hưng 0974114001 Lhhung.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 10 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

13 Trịnh Đình Hải 0366800050 Tdhai.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 10 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

14 Cao Hải Long 0986489813 Chlong.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 10 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

15 Nguyễn Kim Anh 0988267172 Nkanh.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 10 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

16 Nguyễn Văn Tuấn 0936720986 Nvtuan01.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 10 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

17 Nguyễn Thị Thu Hiền 0936116324 Nthien1.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 10 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

18 Nguyễn Thanh Tùng 0972819275 Nttung.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 10 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

19 Trần Thị Thơ 0862139688 Tttho.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 10 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

20 Nguyễn Thị Tuân 0393163622 Nttuan.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 10 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

21 Vũ Hà Linh 0983365290 Vhlinh1.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 10 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

22 Nguyễn Đức Hoàng 0981069272 Ndhoang.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 10 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

XVIII
1 Nguyễn Đình Cấp 0988963125 ndcap.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 11 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

2 Lê Tuấn Hưng 0978078983 lthung.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 11 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

3 Hoàng Thị Thu Hương 0973322976 hhuong.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 11 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

4 Nguyễn Thị Hương 0972415935 nthuong2.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 11 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

5 Nguyễn Thị Hoạt 038618336 nthoat.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 11 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung
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6 Vũ Quý Thanh 0963794666 vqthanh.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 11 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

7 Nguyễn Thanh Long 0982733014 nlong.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 11 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

8 Nguyễn Trung Dũng 0389354034 ntdung.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 11 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

9 Vũ Huy Hoàng 0988880072 vhhoang.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 11 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

10 Nguyễn Trọng Cửu 0915013929 ntcuu1.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 11 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

11 Vũ Thị Cẩm Tú 0972345250 vtctu.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 11 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

12 Đoàn Minh Ngọc 0386506109 dmngoc.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 11 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

13 Nguyễn Thị Thùy Dung 0942929689 nttdung.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 11 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

14 Vũ Long 0966271666 vlong.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 11 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

15 Nguyễn Thị Luyến 0374554859 ntluyen.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 11 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

16 Nguyễn Thị Hồng 0979780769 nthong01.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 11 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

17 Lê Thị Minh 0962892949 ltminh.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 11 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

18 Nguyễn Thị Thu Hương 0984398999 ntthuong2.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 11 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

19 Nguyễn Thị Chinh 0369073583 ntchinh.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 11 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

20 Nguyễn Đức Hoài Dương 0354332112 ndhduong.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 11 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

XIX
1 Nguyễn Thị Hồng 0973452186 nthong1.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 12 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

2 Đoàn Quang Minh 0911915898 dqminh.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 12 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

3 Nguyễn Thùy Ninh 0327541345 ntninh.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 12 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

4 Nguyễn Thị Thu Hòa 0972493287 ntthoa.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 12 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

5 Lê Thị Thu Quyên 0964752959 lttquyen.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 12 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

6 Hoàng Thị Nhật Linh 0812175665 htnlinh.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 12 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

7 Nguyễn Thị Thư 0944639556 ntthu02.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 12 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

8 Nguyễn Mai Vân 0986528561 nmvan.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 12 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

9 Phạm Thị Thoa 0976722826 ptthoa01.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 12 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

10 Nguyễn Thị Thuỳ Dương 0936614545 nttduong.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 12 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

11 Nguyễn Thị Hiệp 0387477866 vthep.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 12 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

12 Đinh Quang Sáng 0904037428 dqsang.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 12 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

13 Nguyễn Đức Hiển 0982412369 ndhien.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 12 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

14 Đặng Thị Vạn 0392354374 dtvan.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 12 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

15 Triệu Hải Đăng 0934569575 thdang.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 12 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

16 Nguyễn Thị Khánh Phượng 0967325497 ntkphuong.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 12 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

17 Ngô Anh Văn` 0977952672 navan.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 12 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

18 Vũ Trọng Kiêm 0359244429 vtkiem.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 12 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

19 Vũ Thị Thu Hà 0392124054 vttha.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 12 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung
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20 Nguyễn Thị Dạ Hương 0985604794 ntdhuong.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 12 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

XX
1 Hà Văn Dương 0394.925.985 hvduong.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 13 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

2 Phạm Thị Hòa 0866.069.113 pthoa.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 13 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

3 Vũ Thị Thanh 0981.358.599 vtthanh.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 13 TP Hải Phòng Hỗ trợ doanh nghiệp

4 Trương Thị Loan 0902.011.572 ttloan01.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 13 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

5 Nguyễn Thị Phượng 0399.570.808 ntphuong.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 13 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

6 Hoàng Văn Cường 0903.296.695 hvcuong.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 13 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

7 Đỗ Thị Bích Ngọc 0979.896.316 dtbngoc.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 13 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

8 Mạc Đình Thuần 0913.554.803 mdthuan.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 13 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

9 Nguyễn Thị Hồng Nhung 0968.017.629 nthnhung.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 13 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

10 Nguyễn Văn Nam 0982.725.397 nvnam.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 13 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

11 Phạm Trọng Huy 0902.032.358 pthuy1.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 13 TP Hải Phòng Hỗ trợ hộ, cá nhân kinh doanh

XXI
1 Nguyễn Thị Thúy 0936336950 ntthuy01.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 14 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

2 Phạm Đức Mến 0357885588 pdmen.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 14 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

3 Lê Quang Nam 0904722668 lqnam.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 14 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

4 Phạm Thu Hiền 0967625666 pthien.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 14 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

5 Linh Thị Thu Phương 0986160843 lphuong.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 14 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

6 Nguyễn Sỹ Quân 0976964699 nsquan.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 14 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

7 Vũ Thị Thu Nga 0814248999 vtttnga.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 14 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

8 Nguyễn Thị Phương Lan 0835337866 ntplan.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 14 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

9 Đoàn Thị Thảo 0981542338 dtthao.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 14 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

10 Trần Thị Mỵ 0912568962 ttmy.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 14 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

11 Hà Thị Mỹ Duyên 0963482596 htmduyen.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 14 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

12 Lê Bá Vụ 0943370828 lbvu.ns.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 14 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

13 Nguyễn Thu Hà 0975520552 ntha01.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 14 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

14 Phạm Thị Tâm 0912778369 pttam2.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 14 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

15 Phạm Duy Nghĩa 0913516166 pdnghia.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 14 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

16 Đào Thị Huyền 0974074626 dthuyen.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 14 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

17 Phạm Thị Phương Linh 0968228598 ptplinh.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 14 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

18 Cao Thị Hạnh 0971422656 cthanh01.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 14 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

19 Đào Văn Trình 0913407899 dvtrinh.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 14 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

20 Phạm Thế Hùng 0982787528 pthung.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 14 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

21 Vương Hồng Sơn 0978005999 vhsong.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 14 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung
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22 Phương Quỳnh Bảo Ngọc 0989789182 pqbngoc.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 14 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

23 Bùi Thị Liễu 0943377543 btlieu.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 14 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

24 Phan Thị Thập 0917860828 ptthap.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 14 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung

25 Nguyễn Thị Phượng 0904657894 ntphuong.hdu@gdt.gov.vn Thuế cơ sở 14 TP Hải Phòng Hỗ trợ chung


